
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
VỀ AN TOÀN THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NV ngày      /4/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

T
T Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh
Mã

ngạch Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp (đánh dấu X
để chọn lớp 01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02 Lớp 03 Lớp 04

1 Nguyễn Công Minh 17/5/1987 Kinh Công chức Văn hóa -
Xã hội 01.003 UBND phường Phổ

Vinh 0986382629 x

2 Lê Thị Thanh Bình 15/3/1989 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND phường Nguyễn

Nghiêm 0903525267 x

3 Hà Thị Bình 9/5/1988 Tày Công chức Văn hóa -
Xã hội 01.003 UBND phường Nguyễn

Nghiêm 0983447725 x

4 Nguyễn Minh Hà 25/5/1983 Kinh Chủ tịch UBND xã 01.003 UBND xã Phổ An 0988881115 x

5 Huỳnh Anh Nga 04/01/1981 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND xã Phổ An 0978041228 x

6 Nguyễn Văn Công 02/8/1982 Kinh Công chức Tư pháp -
Hộ tịch 01.003 UBND xã Phổ An 0935785111 x

7 Nguyễn Thị Như
Quyên 05/8/1991 Kinh Bí thư Đoàn TNCS xã 01.003 UBND xã Phổ An 0377345656 x

8 Phạm Quốc Việt 03/02/1983 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND xã 01.003 UBND xã Phổ An 0985949707 x
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9 Lê Thanh Triệu 15/7/1984 Kinh
Công chức Địa chính -

Nông nghiệp - Xây
dựng và Môi trường xã

01.003 UBND xã Phổ An 0988868971 x

10 Huỳnh Thị Lệ 20/8/1983 Kinh Phó Bí thư, Chủ tịch
HĐND xã 01.003 UBND xã Phổ An 0345018798 x

11 Võ Tấn Hùng 10/12/1973 Kinh Công chức Văn hóa -
Xã hội 01.003 UBND xã Phổ An 0935416485 x

12 Lê Minh Sang 15/11/1979 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND xã 01.003 UBND xã Phổ An 0376908115 x

13 Nguyễn Thị Phương
Tiếp 11/11/1986 Kinh Công chức Văn hóa -

Xã hội 01.003 UBND xã Phổ An 0905564514 x

14 Đặng Hoanh 10/9/1965 Kinh Chủ tịch Mặt trận
TQVN  xã 01.003 UBND xã Phổ An 0969443366 x

15 Lê Thị Bé Lân 08/10/1984 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND xã Phổ An 0973683985 x

16 Bùi Thị Mỹ Dung 17/12/1988 Kinh Chủ tịch Hội phụ nữ
xã 01.003 UBND xã Phổ An 0386059245 x

17 Nguyễn Nghiễn 29/12/1967 Kinh Chủ tịch Cựu chiến
binh xã 01.005 UBND xã Phổ An 0984165307 x

18 Trịnh Thị Minh Trâm 25/10/1987 Kinh Tài chính - Kế toán xã 01.003 UBND xã Phổ An 0917623224 x

19 Phan Thị Lộc 10/2/1985 Kinh CT. Hội Nông dân 01.003 UBND xã Phổ An 0365649854 x

20 Nguyễn Tấn Trọng 04/8/1983 Kinh Công chức Văn hóa -
Xã hội 01.003 UBND phường Phổ

Minh 0915572101 x

T
T Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh
Mã

ngạch Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp (đánh dấu X
để chọn lớp 01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02 Lớp 03 Lớp 04
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21 Ngô Thị Hồng Trang 01/01/1986 Kinh
Công chức

Văn phòng - Thống kê 01.005
UBND phường Phổ

Quang 0346913626 x

22 Lê Văn Hùng 03/9/1975 Kinh Công chức Văn hóa -
Xã hội 01.003 UBND phường Phổ

Thạnh 0908337718 x

23 Bùi Thế Linh 08/4/1985 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND xã 01.003 UBND xã Phổ Cường 0977699033 x

24 Huỳnh Thị Thách  01/4/1985 Kinh Công chức
Văn phòng - Thống kê 01.003 UBND xã Phổ Cường 0354824998 x

25 Lê Thị Mỹ Lộc  02/12/1990 Kinh Bí thư Đoàn TNCS xã 01.003 UBND xã Phổ Phong 0374705994 x

26 Trần Thị Hồng 19/5/1975 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND xã Phổ Châu 0919313983 x

27 Hồ Thị Khiêm 24/01/1978 Kinh Công chức Văn hóa -
Xã hội 01.003 UBND xã Phổ Châu 0353994667 x

28 Nguyễn Hưởng Tiền
Tài 25/8/1992 Kinh Phó Chủ tịch UBND

xã 01.003 UBND xã Phổ Châu 0943035279 x

29 Nguyễn Duy Khánh 29/01/1981 Kinh Phó Chủ tịch UBND
phường 01.003 UBND phường Phổ

Ninh 0975913579 x

30 Trần Ngọc Đông 30/08/1980 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND xã Phổ Khánh 0985036162 x

T
T Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh
Mã

ngạch Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp (đánh dấu X
để chọn lớp 01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02 Lớp 03 Lớp 04
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31 Cao Thị Hồng
Phương 01/01/1982 Kinh Công chức Tư pháp -

Hộ tịch 01.003 UBND xã Phổ Khánh 0386663430 x

32 Nguyễn Công Trí 01/9/1984 Kinh Phó Chủ tịch UBND 01.003 UBND xã Phổ Khánh 0976111684 x

33 Nguyễn Văn Sơn 20/11/1988 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND xã Phổ Khánh 0978551291 x

34 Nguyễn Thống Nhất 22/8/1982 Kinh Phó Chủ tịch UBND
phường 01.003 UBND phường Phổ

Văn 0369086735 x

35 Huỳnh Thị Yến Nga 05/09/1976 Kinh Chủ tịch Hội liên hiệp
Phụ nữ 01.003 UBND phường Phổ

Văn 0979676646 x

36 Huỳnh Văn Phú 27/11/1989 Kinh Công chức Văn hóa xã
hội 01.003 UBND phường Phổ

Văn 0384049517 x

37 Nguyễn Tấn Lực 10/7/1992 Kinh Bí thư Đoàn thanh
niên CS Hồ Chí Minh 01.003 UBND phường Phổ

Văn 0972065279 x

38 Phạm Đức Sơn 12/12/1976 Kinh Phó Chủ tịch HĐND
phường 01.003 UBND phường Phổ

Văn 0382376149 x

39 Nguyễn Thị Thanh
Thảo 02/3/1983 Kinh Công chức Văn phòng-

Thống kê 01.003 UBND xã Phổ Thuận 0914772250 x

40 Nguyễn Tiến Quốc
Hoàng 27/01/1973 Kinh Phó Chủ tịch HĐND

phường 01.003 UBND xã Phổ Nhơn 098335028 x

41 Huỳnh Tấn Đạt 08/03/1993 Kinh Bí thư Đoàn thanh
niên CS Hồ Chí Minh 01.003 UBND xã Phổ Nhơn 0336819115 x

42 Đỗ Thị Thùy Tính 18/01/1985 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND xã Phổ Nhơn 0972375095 x

T
T Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh
Mã

ngạch Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp (đánh dấu X
để chọn lớp 01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02 Lớp 03 Lớp 04
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Danh sách này có 42 người./.

T
T Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh
Mã

ngạch Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp (đánh dấu X
để chọn lớp 01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02 Lớp 03 Lớp 04
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NV ngày      /4/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại di
động (ưu tiên

dùng số có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp
(đánh dấu X để chọn lớp

01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02

1 Huỳnh Xuân Bình 12/02/1984 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND phường 01.003 UBND phường Phổ

Quang 0985977066 x

2 Nguyễn Thị Phượng 18/11/1976 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND phường 01.003 UBND phường Phổ

Thạnh 0372842097 x

3 Phạm Văn Hai 04/7/1967 Kinh
Công chức Địa chính -
Xây dựng - Đô thị và
Môi trường phường

01.005 UBND phường Phổ
Thạnh 0914948426 x

4 Bùi Thế Linh 08/4/1985 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND xã 01.003 UBND xã Phổ Cường 0977699033 x

5 Mai Đức Từ 16/01/1972 Kinh
Công chức Địa chính -

Nông nghiệp - Xây
dựng và Môi trường xã

01.003 UBND xã Phổ Cường 0975910143 x
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6 Huỳnh Văn Cầu 10/5/1988 Kinh
Công chức Địa chính -

Nông nghiệp - Xây
dựng và Môi trường xã

01.003 UBND xã Phổ Phong 0393035611 x

7 Lữ Văn Tính 10/11/1985 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND xã 01.003 UBND xã Phổ Châu 0983823386 x

8 Trần Thị Hồng 19/5/1975 Kinh Công chức Văn phòng-
Thống kê 01.003 UBND xã Phổ Châu 0919313983 x

9 Nguyễn Thị Chân
Trân 05/7/1983 Kinh

Công chức Địa chính -
Nông nghiệp - Xây

dựng và Môi trường xã
01.003 UBND xã Phổ Châu 0384029037 x

10 Trần Thị Tuyết Trinh 10/02/1988 Kinh
Công chức Địa chính-
Xây dựng- Đô thị và

Môi trường
01.003 UBND phường Phổ

Ninh 0345492333 x

11 Phạm Ngọc Tĩnh 01/10/1984 Kinh Phó Chủ tịch
 UBND xã 01.003 UBND xã Phổ Khánh 0988813778 x

12 Phạm Khích 16/04/1987 Kinh
Công chức Địa chính -

Nông nghiệp - Xây
dựng và Môi trường xã

01.003 UBND xã Phổ Khánh 0987048441 x

TT Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại di
động (ưu tiên

dùng số có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp
(đánh dấu X để chọn lớp

01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02
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13 Huỳnh Tấn Bình 12/10/1973 Kinh Phó Chủ tịch UBND
phường 01.003 UBND phường Phổ

Văn 0976583598 x

14 Dương Hùng Dưỡng 02/11/1968 Kinh
Công chức Địa chính -
Xây dựng - Đô thị và

Môi trường
01.005 UBND phường Phổ

Văn 0974021179 x

15 Lữ Thiện Nguyên 16/02/1985 Kinh Phó chủ Tịch UBND 01.003 Xã Phổ Thuận 0845947889 x

Danh sách này có 15 người./.

TT Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại di
động (ưu tiên

dùng số có Zalo)

Đăng ký tham gia lớp
(đánh dấu X để chọn lớp

01 hoặc lớp 02)

Nam Nữ Lớp 01 Lớp 02
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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